
PHỤ LỤC

BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN

NGHIỆP VỤ CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /2022/TT-BCA ngày       tháng       năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công an)





LỊCH THEO DÕI CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ
(Năm 20…...)
	STT
	Ngày, tháng, năm
	Họ và tên giảng viên

	Quân số
	Lý do vắng mặt
	Nội dung huấn luyện
	Đánh giá

của giảng viên
	Xác nhận của giảng viên
	Ghi chú

	
	
	
	Có mặt
	Vắng mặt
	Có lý do
	Không lý do
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Cột số (3): Ghi rõ họ và tên, cấp bậc, chức vụ của giảng viên, trợ giảng; (4), (5), (6), (7): Ghi số lượng CBCS; (11): Ghi họ và tên CBCS vắng mặt và những vấn đề khác cần lưu ý.
	(CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN)

(CƠ QUAN XÂY DỰNG GIÁO ÁN)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: …../GAHL- (kí hiệu tên đơn vị xây dựng GAHL)
	…, ngày….tháng….năm 20… 


GIÁO ÁN HUẤN LUYỆN SỐ: …



Khoa mục:



Thời gian:



Đối tượng:

I. Mục đích yêu cầu:

1. Mục đích:
- Giới thiệu lý thuyết, giới thiệu kỹ năng, hoàn thiện kỹ sảo;

- Rèn luyện thể lực: Sức nhanh, sức bền, sức dẻo;

- Rèn luyện tâm lý: Ý chí, ý thức…
2. Yêu cầu:

- Về chuyên môn, kỹ thuật;
- Về an toàn và kỷ luật thao trường;
- Về thời gian hoàn thành: …

- Vận dụng linh hoạt trong công tác CC và CNCH như thế nào …

II. Phương tiện, bãi tập:
1. Phương tiện, học cụ: Tùy thuộc vào từng khoa mục mà phương tiện có thể là: Xe chữa cháy, xe CNCH, thiết bị CC và CNCH chuyên dụng…
2. Bãi tập:
- Bãi tập: Chiều dài, chiều rộng…

- Nhà tập, tháp tập, nhà khói, bể bơi…

III. Kế hoạch và phương pháp huấn luyện:
1. Kế hoạch:

Từ ….. giờ ….. phút   đến ….. giờ ….. phút, ngày ….tháng … năm …

Phân chia thời lượng theo quy trình buổi tập ngoài thao trường.

2. Phương pháp huấn luyện:

- Diễn giải phân tích trên sơ đồ;
- Thị phạm động tác;
- Chia nhóm luyện tập;
- Phương pháp khác (nếu sử dụng).

IV. Nội dung chi tiết:

Nếu nội dung huấn luyện là các đội hình CC và CNCH cơ bản thì vẽ sơ đồ hoặc có kèm theo sơ đồ.
Khẩu lệnh: …

Nhiệm vụ của từng chiến sỹ

- Tổ trưởng:
- Chiến sỹ số 1:

- Chiến sỹ số 2:

- Chiến sỹ số 3:

- Chiến sỹ số 4:

- Lái xe (Chiến sỹ số 5):

…

Khẩu lệnh: Thôi tập

Các chiến sỹ thôi tập, về vị trí, đổi tập nhóm tiếp theo.
V. Những điểm cần lưu ý:

- Đảm bảo an toàn trong quá trình tập luyện;
- Những điểm trọng yếu của khoa mục;
- Những khâu mà chiến sỹ thường mắc phải;
- Trường hợp thiếu chiến sỹ khi triển khai đội hình, thiếu phương tiện, các xử lý…

VI. Tài liệu tham khảo:

- Tài liệu có tính pháp lý do cấp trên quy định.

- Các tài liệu phục vụ có liên quan…

	LÃNH ĐẠO DUYỆT
	
	NGƯỜI LẬP GIÁO ÁN



	(CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN)

(CƠ QUAN XÂY DỰNG BÁO CÁO)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: ……./BC
	…, ngày … tháng … năm 20… 


BÁO CÁO

KẾT QUẢ HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ CC VÀ CNCH

I. CÔNG TÁC THAM MƯU, CHỈ ĐẠO

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN

1. Thời gian: từ ngày ………………. đến ngày ……………...

2. Nội dung

2.1. Đối với lãnh đạo Phòng PC07 và lãnh đạo Công an cấp huyện

a. Số lượng: 

 Lãnh đạo Phòng PC07: …… đ/c. Lãnh đạo Công an cấp huyện: …… đ/c

b. Thời gian huấn luyện: ….. giờ

c. Nội dung huấn luyện:……………………………………………………

…………………………………………………………………………………….


2.2. Đối với chỉ huy Đội Công tác CC và CNCH, Đội CC và CNCH khu vực, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông thuộc Phòng PC07 và Đội Cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Công an cấp huyện:


a. Số lượng: 

- Chỉ huy Đội thuộc Phòng PC07: …… đ/c

- Chỉ huy Đội thuộc Công an cấp huyện: …… đ/c

b. Thời gian huấn luyện: ….. ngày

c. Nội dung huấn luyện:……………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

2.3. Đối với CBCS chữa cháy và CNCH

a. Số lượng: 

- Chiến sĩ CC và CNCH thuộc Phòng PC07: …… đ/c

- Chiến sĩ CC và CNCH thuộc Công an cấp huyện: …… đ/c

b. Thời gian huấn luyện: ….. ngày

c. Nội dung huấn luyện:……………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

2.4. Đối với lái xe, tàu, xuồng CC và CNCH

a. Số lượng: 

- Lái xe, tàu, xuồng CC và CNCH thuộc Phòng PC07: …… đ/c

- Lái xe, tàu, xuồng CC và CNCH thuộc Công an cấp huyện: … đ/c

b. Thời gian huấn luyện: ….. ngày

c. Nội dung huấn luyện:……………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….


III. KẾT QUẢ KIỂM TRA

1.  Quân số kiểm tra:

- Lãnh đạo Phòng PC07: …..../…….. đ/c, chiếm tỷ lệ ……..% 

(lý do vắng mặt:..........……);

- Lãnh đạo Công an cấp huyện: …../….. đ/c, chiếm tỷ lệ …..% 

(lý do vắng mặt:..........……);

- Chỉ huy Đội thuộc Phòng PC07: …../….. đ/c, chiếm tỷ lệ …..% 

(lý do vắng mặt:..........……);

- Chỉ huy Đội thuộc Công an cấp huyện: …../….. đ/c, chiếm tỷ lệ …..% (lý do vắng mặt:..........……);

- Chiến sĩ CC và CNCH: …../….. đ/c, chiếm tỷ lệ …..% 

(lý do vắng mặt:………..…);

- Lái xe, tàu, xuồng CC và CNCH: …../….. đ/c, chiếm tỷ lệ …..% (lý do vắng mặt:………..…).

2. Kết quả kiểm tra

2.1. Phần lý thuyết: Bằng hình thức thi…………

- Đạt yêu cầu: …../….. đ/c, chiếm tỷ lệ: …….%, trong đó:

+ Khá, giỏi: …../….. đ/c, chiếm tỷ lệ: ……%;

+ Đạt: …../….. đ/c, chiếm tỷ lệ: ……%.

2.2. Phần thực hành

a. Cá nhân:

- Nội dung kiểm tra:………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

- Kết quả kiểm tra:

- Đạt yêu cầu: …../….. đ/c, chiếm tỷ lệ: …….%, trong đó:

+ Khá, giỏi: …../….. đ/c, chiếm tỷ lệ: ……%;

+ Đạt: …../….. đ/c, chiếm tỷ lệ: ……%.

b. Đồng đội:

- Nội dung kiểm tra:………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

- Kết quả kiểm tra:

- Đạt yêu cầu: …../….. đ/c, chiếm tỷ lệ: …….%, trong đó:

+ Khá, giỏi: …../….. đ/c, chiếm tỷ lệ: ……%;

+ Đạt: …../….. đ/c, chiếm tỷ lệ: ……%.

IV. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

2. Tồn tại:…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

3. Nguyên nhân tồn tại:…………………...………………………………..

…………………………………………………………………………………….

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

……………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………….

	Nơi nhận:

- …
- …
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


BẢNG THỐNG KÊ

KẾT QUẢ KIỂM TRA NGHIỆP VỤ CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

	STT
	Đơn vị
	Quân số huấn luyện
	Quân số kiểm tra
	Kết quả
	Xếp loại đơn vị

	
	
	LĐ
	CH
	CBCS
	LX
	Tổng
	CH
	CBCS
	LX
	Tổng
	Khá giỏi
	Đạt
	Không đạt
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	Đội Công tác CC và CNCH thuộc Phòng PC07
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đội CC và CNCH  khu vực …thuộc Phòng PC07
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	……..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Đội Cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Công an cấp huyện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

- (3), (4): “LĐ”: Lãnh đạo Phòng PC07 và lãnh đạo Công an cấp huyện; “CH”: Chỉ huy Đội; “CBCS”: Cán bộ, chiến sĩ CC và CNCH; “LX”: Lái xe, tàu, xuồng CC và CNCH;

- (5): Ghi số lượng CBCS và phần trăm tỉ lệ so với tổng CBCS. Ví dụ: “50-100%”

- (6): Đơn vị khá giỏi, trung bình hoặc yếu kém.
	………. (1)……….

………. (2)……….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:  …./QĐ- …(3)…
	                   …(4)…, ngày….. tháng …..năm …....


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiểm tra công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

…(5)…

Căn cứ Thông tư số        /2022/TT-BCA ngày       tháng      năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân;

Căn cứ …………………………………..(6)……………………………..;
Theo đề nghị của ……….…..…………………..………………………….
QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1: Kiểm tra định kỳ/đột xuất công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại:…………. …………………………………………..

Thời gian kiểm tra: Từ ……..…….…….…..… đến …………………........

Điều 2: Thành lập đoàn kiểm tra công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của … (2)… gồm các đồng chí có tên dưới đây:

1. Đ/c ………………., cấp bậc…………, chức vụ …..…..- Trưởng đoàn;

2. Đ/c ………………., cấp bậc…………, chức vụ …..….....- Thành viên;

Điều 3: Đoàn kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các đơn vị tại Điều 1 và báo cáo kết quả kiểm tra về Thủ trưởng đơn vị. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng đoàn phân công. Đoàn kiểm tra tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.


Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đồng chí có tên nêu tại Điều 2 và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- ………………;

- Lưu: VT, …... .
	
	…(7)…
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Ghi chú: 

(1) Tên đơn vị chủ quản trực tiếp của đơn vị ban hành quyết định;

(2) Tên đơn vị ban hành quyết định;

(3) Chữ viết tắt của đơn vị ban hành quyết định;

(4) Địa danh;

(5) Chức vụ của người có thẩm quyền ban hành quyết định;

(6) Các căn cứ khác để ban hành Quyết định;

(7) Quyền hạn, chức vụ của người ký;
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC 

HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

Thực hiện Quyết định số …. ngày… tháng … năm …. của …(1)… về việc kiểm tra công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Hôm nay, vào hồi … giờ…. phút ngày … tháng … năm …., đoàn kiểm tra của …(2)… đã tiến hành kiểm tra công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại: …(3)…, cụ thể như sau:


I. THÀNH PHẦN

1. Đoàn kiểm tra

1.1. Đ/c …………..……, cấp bậc …………, chức vụ …... - Trưởng đoàn;

1.2. Đ/c …………..……, cấp bậc …………, chức vụ …..... - Thành viên;

………………………………………………………………..……………

2. Đơn vị được kiểm tra

1.1. Đ/c …………………………, cấp bậc …………, chức vụ ………….;

1.2. Đ/c …………………………, cấp bậc …………, chức vụ ………….; 

……………………………………………………………………………..
II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA
1. Kiểm tra kế hoạch, chương trình, giáo án, các điều kiện bảo đảm phục vụ công tác huấn luyện: 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Kiểm tra các nội dung huấn luyện:
..................................................................................................................................................................................................................................................................
III. Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
IV. KẾT LUẬN CỦA ĐOÀN KIỂM TRA

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Biên bản này được lập xong vào hồi ..... giờ ....... phút, ngày ..... tháng .... năm ....... gồm ..... trang và được lập thành ..... bản, đã đọc lại cho mọi người nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây./.

	 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

ĐƯỢC KIỂM TRA 

(Ký và ghi rõ họ tên)


	ĐẠI DIỆN 

ĐOÀN KIỂM TRA

(Ký và ghi rõ họ tên)




Ghi chú: 

(1) Chức vụ của người có thẩm quyền ban hành Quyết định kiểm tra.

(2) Tên đơn vị ban hành Quyết định kiểm tra.

(3) Tên đơn vị được kiểm tra



…(1)…


……(2)……











SỔ THEO DÕI CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN


NGHIỆP VỤ CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ



































NĂM 201…





Mẫu số 01


Ban hành kèm theo 


Thông tư  số         /2022/TT-BCA


ngày        /       /2022





Ghi chú:


               (1): Cơ quan quản lý cấp trên;


               (2): Cơ quan lập số theo dõi.








Mẫu số 02


Ban hành kèm theo 


Thông tư  số         /2022/TT-BCA


ngày        /       /2022








Mẫu số 03


Ban hành kèm theo 


Thông tư  số         /2022/TT-BCA


ngày        /       /2022








Mẫu số 04


Ban hành kèm theo 


Thông tư số      /2022/TT-BCA 


ngày     /     /2022





Mẫu số 05


Ban hành kèm theo 


Thông tư số      /2022/TT-BCA 


ngày     /     /2022









